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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA: DU LỊCH VÀ NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

                  Ngành đào tạo: Công nghệ dệt, may 

 

1. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ dệt, may 

2. Mã học phần: TANH 304 

3. Số tín chỉ: 03 (3,0) 

4. Trình độ cho sinh viên: Năm thứ 3 

5. Phân bổ thời gian  

- Lên lớp: 45 tiết lý thuyết, 0 tiết thực hành. 

- Tự học: 90 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành học phần Tiếng Anh 4. 

7. Giảng viên 

STT Học hàm, học vị, họ tên Số điện thoại Email 

1 ThS. Trịnh Thị Chuyên 0913.601.619 chuyennna@gmail.com 

2 ThS. Tăng Thị Hồng Minh 0913.592.866 Tang.huyminh@gmail.com 

3 ThS. Vũ Thị Lương 0989.670.521 Luongnn78@gmail.com 

8. Mô tả nội dung của học phần 

 Học phần Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ dệt, may cung cấp cho sinh viên 

những nội dung sau: 

Ngữ pháp: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngữ pháp về thì, mệnh đề quan 

hệ, câu bị động, câu điều kiện, câu cầu khiến, lời nói trực tiếp, gián tiếp. Bên cạnh đó 

cung cấp cho sinh viên từ vựng chuyên ngành dệt, may theo các chủ đề bài học, từ 

vựng về thời trang, cấu tạo sợi. Sinh viên được luyện các kỹ năng nghe, nói và đọc và 

viết về các chủ điểm bài học. Kết cấu mỗi bài học gồm 4 phần, mỗi phần đều bao gồm 

1 chủ đề về từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và phần luyện tập các kỹ năng nói, đọc, viết. 

Kết thúc mỗi bài đều có phần củng cố và ôn tập lại toàn bộ nội dung bài học đó. 

9. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần 

9.1. Mục tiêu 

        Mục tiêu học phần thỏa mãn mục tiêu của chương trình đào tạo. 
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Mục 

tiêu  
Mô tả 

Mức độ theo 

thang đo 

Bloom 

Phân bổ mục tiêu 

học phần 

trong CTĐT 

MT1 Kiến thức   

 

Trình bày các kiến thức về các nội 

dung sau: 

- Các hiện tượng ngữ pháp, các cấu 

trúc tiếng Anh trình độ sơ trung 

(pre-intermediate): Thì quá khứ đơn, 

mệnh đề quan hệ, câu bị động và 

câu điều kiện, cách sử dụng các phó 

từ so, such, enough, too, although, 

inspite of... 

- Từ vựng, cấu trúc câu giao tiếp 

đơn giản trong mua bán, thực hành 

tại xưởng. 

3 [1.2.1.1b] 

MT2 Kỹ năng   

 

- Kỹ năng nói, được một số hội 

thoại giao dịch cơ bản: Ở xưởng 

thực tập may, tại quầy bán quần áo, 

tại hội chợ triển lãm hàng may mặc, 

tại cửa hàng may.  

- Kỹ năng đọc hiểu các bài đọc bằng 

tiếng Anh liên quan đến ngành Công 

nghệ dệt, may và thời trang. 

- Nghe hiểu các bài hội thoại mua 

sắm, mô tả trang phục, nghề nghiệp. 

- Viết được câu mô tả được đặc 

điểm của từng loại sợi, từng loại 

trang phục. Viết được đoạn văn dài 

từ 100-200 từ mô tả các bước lấy số 

đo, các bước là trang phục, kết hợp 

phục trang.  

4 [1.2.2.3] 

MT3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

 

- Sinh viên có năng lực: Làm việc độc 

lập, làm việc theo nhóm, giao tiếp và 

thuyết trình giải thích vấn đề trong 

nhóm cũng như trước lớp. Có thái độ 

tích cực trong học tập và chịu trách 

4 
[1.2.3.1] 
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Mục 

tiêu  
Mô tả 

Mức độ theo 

thang đo 

Bloom 

Phân bổ mục tiêu 

học phần 

trong CTĐT 

nhiệm với các nhiệm vụ được phân công.  

- Sinh viên thêm yêu thích, gắn bó 

với chuyên ngành được đào tạo. 

Hình thành khả năng tự học, ý thức 

tự giác học tập, tích cực tìm hiểu bài 

đọc, từ vựng liên quan đến chủ đề 

bài học. 

9.2. Chuẩn đầu ra  

       Sự phù hợp của chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: 

CĐR  

học phần 
Mô tả  

Thang 

đo 

Bloom 

Phân bổ CĐR  

học phần 

trong CTĐT 

CĐR1 Kiến thức   

CĐR1.1 
Trình bày được các từ vựng, cấu trúc câu giao tiếp 

đơn giản trong mua bán, thực hành tại xưởng. 
3 [2.1.2] 

CĐR1.2 

Trình bày được các hiện tượng ngữ pháp, các cấu 

trúc tiếng Anh trình độ sơ trung (pre-intermediate): 

Thì quá khứ đơn, mệnh đề quan hệ, câu bị động và 

câu điều kiện, cách sử dụng các phó từ so, such, 

enough, too, although, inspite of. 

3 [2.1.2] 

CĐR1.3 

Sử dụng đúng các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp trong 

nội dung học phần. Biết cách đưa ra lời khuyên về 

cách chọn trang phục theo kiểu dáng và màu sắc, phù 

hợp với hình thể và khuôn mặt. Mô tả được các bước 

lấy số đo, các bước là ủi trang phục, hiểu các ký hiệu 

của nhãn giặt trên trang phục, các cấu trúc mua sắm. 

3 [2.1.2] 

CĐR2 Kỹ năng   

CĐR2.1 
Phát âm chuẩn từ vựng, giao tiếp một cách đơn giản, 

nói chậm rãi, rõ ràng, phong thái tự tin. 
4 [2.2.6] 

CĐR 2.2 

 Đọc hiểu được đặc điểm của các loại sợi chính được 

sử dụng trong ngành may. Nhận biết được các đặc 

điểm của các loại sợi phổ biến, biết cách chọn trang 

phục phù hợp với vóc dáng, so sánh được những tính 

năng cụ thể của từng loại vải, loại trang phục. 

4 [2.2.6] 

CĐR 2.3 
Thực hiện được một số hội thoại giao dịch: Ở xưởng 

thực tập may, tại quầy bán quần áo, tại hội chợ triển 
4 [2.2.6] 



 

4 

   

CĐR  

học phần 
Mô tả  

Thang 

đo 

Bloom 

Phân bổ CĐR  

học phần 

trong CTĐT 

lãm hàng may mặc, tại cửa hàng may. Sinh viên còn 

có khả năng đọc được các ký hiệu về quy trình giặt, 

cách giặt trên các mác nhẵn gắn cùng các sản phẩm 

may, các quy trình chăm sóc cho từng loại vải, trang phục. 

CĐR 2.4 Biết cách đưa ra lời khuyên về lựa chọn trang phục. 4 [2.2.6] 

CĐR 2.5 Nghe hiểu các đoạn hội thoại về chủ đề thời trang 4 [2.2.6] 

CĐR 2.6 
Có thể viết được đọan văn ngắn, hoặc hội thoại ngắn 

có độ dài từ 10-15 về các chủ điểm ngành dệt, may. 
4 [2.2.6] 

CĐR3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

CĐR3.1 Có năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.  4 [2.3.1] 

CĐR3.2 
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và giải thích vấn 

đề trong nhóm cũng như trước lớp. 
4 [2.3.1] 

CĐR3.3 

Có thái độ tích cực trong học tập và chịu trách nhiệm 

với các nhiệm vụ được phân công. Sinh viên thêm 

yêu thích với chuyên ngành học tập, tự giác tìm tòi 

đọc thêm các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. 

4 [2.3.1] 

10. Ma trận liên kết nội dung với chuẩn đầu ra học phần 

Bài 
Nội dung  

học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

2.3 

CĐR 

2.4 

CĐR 

2.5 

CĐR 

2.6 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

CĐR 

3.3 

1 
Unit 1: Main kinds of 

fibers 

x x  x x   x  x x x 

2 
Unit 2: Fabric 

components  

x x x x x 
 x 

x 
 

x x x 

3 
Unit 3: . Effects of lines on 

garments 

x x 
 

x x 
  

x 
 

x x x 

4 Unit 4:   Making up a garment 
x x x x x x 

   

x x x 

5 Unit 5:  Ordering a garment x x 
 

x x x 
   

x x x 

6 
Unit 6: Going 

shopping 

x x 

 

x x x 

  

x x x x 

7 Unit 7:  Fitting a suit x x  x x   x x x x x 

8 Unit 8: Garment styles x x x x x x x x  x x x 

9 
Unit 9: Choosing 

materials 

x x 
x 

x x x 
x 

x 
 

x x x 

10 
Unit 10: Face shapes 

and collars 

x x 
x 

x x x 
x 

x 
 

x x x 

11 
Unit 11: The ABC of 

women's wears 

x x 
x 

x x x 
x 

x 
 

x x x 
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12 
Unit 12: Fashion 

design 

x x 
x 

x x x 
x 

x 
 

x x x 

13 
Unit 13: Designing 

principles 

x x 
x 

x x x 
x 

x 
 

x x x 

11. Đánh giá học phần 

11.1. Kiểm tra và đánh giá trình độ 

Chuẩn đầu ra Mức độ thành thạo được đánh giá bởi 

CĐR1 Bài tập thực hành, bài kiểm tra thường xuyên. 

CĐR2 Bài tập thực hành, bài kiểm tra giữa học phần và bài thi kết thúc học phần. 

CĐR3 
Bài tập thực hành đọc trong các giờ học, bài kiểm tra giữa học phần 

và bài thi kết thúc học phần. 

11.2. Cách tính điểm học phần: Tính theo thang điểm 10 sau đó chuyển thành thang 

điểm chữ và thang điểm 4 

STT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
Ghi chú 

1 

Điểm thường xuyên, đánh giá 

nhận thức, thái độ thảo luận, 

chuyên cần, làm bài tập ở nhà 

của sinh viên 

01 điểm 20% 

Điểm trung bình 

của các lần 

đánh giá 

2 Điểm kiểm tra giữa học phần    01 điểm 30%  

3 Điểm thi kết thúc học phần    01 điểm 50%  
 

11.3. Phương pháp đánh giá 

- Điểm thường xuyên, đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần của sinh 

viên được đánh giá thông qua ý thức học tập, tỉ lệ hiện diện, tinh thần tác phong xây 

dựng bài, tinh thần thực hiện chủ đề tự học. 

- Kiểm tra giữa học phần: Trắc nghiệm kết hợp (01 bài kiểm tra, thời gian làm 

bài:  90 phút) 

- Thi kết thúc học phần: Trắc nghiệm kết hợp (01 bài thi, thời gian làm bài 90 phút). 

12. Phương pháp dạy và học 

- Các phương pháp giảng dạy có thể áp dụng: Thuyết trình, thảo luận nhóm, trực quan, 

đàm thoại, giao bài tập về nhà cho sinh viên, kiểm tra đánh giá quá trình tự học của 

sinh viên.  

- Sinh viên lắng nghe, quan sát, ghi chép, thảo luận, làm bài tập, chủ động nắm bắt 

kiến thức và vận dụng nội dung kiến thức bài học để giải quyết các vấn đề đặt ra trong 

thực tiễn. 

13. Yêu cầu học phần 

- Yêu cầu về nghiên cứu tài liệu: Đọc giáo trình trước khi đến lớp, đọc thêm các tài 

liệu liên quan đến học phần.  
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- Yêu cầu về thái độ học tập: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và dụng cụ trước khi đến lớp. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ được giảng viên phân công. Ghi chép và tích cực thảo luận, 

xây dựng bài trên lớp.  

- Yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ về nhà: Sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung 

tự học ở nhà, làm bài tập theo sự hướng dẫn của giảng viên, hoàn thành tất cả bài tập 

và nhiệm vụ giảng viên giao.  

- Yêu cầu về chuyên cần: Sinh viên tham dự ít nhất 80% thời lượng học phần theo quy chế.  

- Yêu cầu về kiểm tra giữa học phần và thi kết thúc học phần: Sinh viên thực hiện theo 

quy chế.  

14. Tài liệu phục vụ học phần 

- Tài liệu bắt buộc: 

[1]Đại học Sao Đỏ (2016), Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ May và 

Thời trang. 

- Tài liệu tham khảo: 

[2]. Raymond Murphy (2011), English Grammar in use (second edition), Cambridge 

Press.  

[3]. Nguyễn Văn Lân, Thuật ngữ dệt may, nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 

15. Nội dung chi tiết học phần 

Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 

Tài liệu 

đọc trước 
Nhiệm vụ của SV 

1 
Unit 1: Main kinds of fiber 

1.1 Language study:   

Passive voice 

1.1.1 Form: Active voice and 

passive voice:  

1.1.2 Use 

1.1.3 Form of the main 

tenses 

1.1.4 Transformation 

1.1.5 Practice 

1.2.  Reading comprehension 

1.2.1 Warm -up 

1.2.2 New words 

1.2.3 Reading the texst and 

answer the questions 

3  [1] 

[2] 

[3] 

 

Đọc trang 84 tài liệu [3], 

trang 1, 2 tài liệu [1]. 

Hoàn thành bài tập phần 

1.1.5 trang 2, 3 tài liệu 

[1]. 

Tra từ điển tìm nghĩa 

Tiếng Việt tương đương 

các từ mới trang 4,5 Tài  

liệu  [1] . 

Đọc bài đọc và trả lời câu 

hỏi phần 1.2.3 trang 6,7,8 

tài liệu 1. Hoàn thành bài 

tập phần 1.3 trang 9 Tài  

liệu   [1]. 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 

Tài liệu 

đọc trước 
Nhiệm vụ của SV 

1.2.4 Answer the questions 

1.3. Writing 

2 
Unit 2: Fabric components 

and performance 

2.1 Language study: Modal 

verbs 

2.2 Reading comprehension 

2.2.1 Warm-up 

2.2.2 New words 

2.2.3 Reading the text 

2.2.4 Exercise 

2.3. Writing 

3  [1] 

 [2] 

 [3] 

  

Đọc trang 52, 54, 56, 58, 

60, 62 tài liệu [3], trang 

10, 11, 12 tài liệu [1]. 

Hoàn thành bài tập phần 

1.1.9 trang 13, 14 tài liệu 

[1]. 

Đọc các từ mới trang 

14,15 tài liệu [1] . 

Đọc bài đọc, bài tập phần 

2.2.4 trang 16,17,18 tài 

liệu 1. Hoàn thành bài tập 

phần 1.3 trang 19 [1]. 

3 
Unit 3: Effects of lines on 

garments 

3.1 Language study: Relative 

pronouns 

3.2 Reading comprehesion 

3.2.1 Warm-up 

3.2.2 Words and phrases 

3.2.3 Reading the text 

3.2.4 Exercises 

3.3 Writing 

3  [1]  

 [2] 

 [3] 

 

Đọc trang 176, 178, 180 

tài liệu [3], trang 19, 20 

tài liệu [1].  

Hoàn thành bài tập phần 

3.1.6 trang 20, 21, 22 tài 

liệu [1]. 

Hoàn thành bài tập trang 

177, 179, 181 tài liệu [3]. 

Đọc kỹ các từ mới trang 

22,23 [1] . 

Đọc bài đọc, hoàn thành 

bài tập trang 23, 24, 25, 

26 tài liệu 1. 

4 
Unit 4:   Making up a 

garment 

4.1. Learn to say: At a 

laundry 

3  [1] 

 [3] 

  

Đọc trang 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34 tài liệu 

[4] và ghi lại các từ mới. 

Tra từ điển tìm nghĩa 

Tiếng Việt tương đương 
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Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 

Tài liệu 

đọc trước 
Nhiệm vụ của SV 

4.2 Read and learn: Making 

up a garment 

4.2.1. Answer the questions 

4.2.2 New words and 

expressions 

4.2.3. Notes 

4.3. Let's talk 

4.4. Practice 

các từ mới trang 28, 20 

Tài liệu [1].  

Hoàn thành bài tập phần 

4.4 tài liệu [1] 

Ôn tập cấu trúc câu bị 

động, động từ khuyêt 

thiếu... 

5 
Unit 5:  Ordering a 

garment 

5.1. Learn to say: Changing 

clothes 

5.2. Read and learn: 

Ordering an overcoat 

5.2.1. New words and 

expressions 

5.2.2. Notes 

5.3. Let's talk 

5.4 Practice 

3 

 

 [1] 

 [3] 

  

Đọc trang 35, 36, 37 ghi 

lại từ mới trang 37, 38 tài 

liệu [1] Tra từ điển tìm 

nghĩa Tiếng Việt tương 

đương các từ mới trang 34 

Tài liệu [1].  

Hoàn thành bài tập phần 

5.4 tài liệu [1] 

6 
Unit 6: Going shopping 

6.1. Learn to say: Going 

shopping 

6.2. Read and learn: What 

shall we do next week? 

6.2.1. New words and 

expressions 

6.2.2. Notes 

6.3. Let's talk 

6.4. Practice 

3  [1] 

 [3] 

 

Đọc trang 41, 42 ghi lại từ 

mới trang 44 tài liệu [3]  

Tra từ điển tìm nghĩa 

Tiếng Việt tương đương 

các từ mới trang 40, 41 

Tài liệu [1]. 

Hoàn thành bài tập phần 

6.4 tài liệu [1]. 



 

9 

   

Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 

Tài liệu 

đọc trước 
Nhiệm vụ của SV 

7 
Unit 7:  Fitting a suit 

7.1. Learn to say: Fitting a 

suit 

7.2. Read and learn: At a 

garment and material fair 

7.2.1. New words and 

expressions 

7.2.2. Notes 

7.3. Let's talk 

7.4. Practice 

3  [1] 

 [2] 

 [3] 

Đọc trang 48, 49, 50, 51 

ghi lại từ mới trang 51, 

52, 53 tài liệu [3] Tra từ 

điển tìm nghĩa Tiếng Việt 

tương đương các từ mới 

trang 47, 48 Tài liệu [1]. 

Đọc trang 54, 55, 56 Tài 

liệu [3] 

Hoàn thành bài tập phần 

7.4 tài liệu [1] 

8 
   

REVIEW 1 + MIDTERM 

3 [1] - Ôn tập  lại các kiến thức 

từ tuần 1 đến tuần 7.  

- Làm bài thi 90 phút. 

9 
Unit 8: Garment styles 

8.1. Learn to say: Talking 

about practical courses 

8.2 Read and learn: 

Changing of garment styles 

8.2.1. New words and 

expressions 

8.2.2. Notes 

8.3. Let's talk 

8.4. Practice 

3  [1] 

 [2] 

 [3] 

Đọc trang 57, 58, 59, 60 

61 ghi lại từ mới trang 61, 

62, 63  tài liệu [4]. Tra từ 

điển tìm nghĩa Tiếng Việt 

tương đương các từ mới 

trang 51, 52 Tài  liệu  [1]. 

Đọc trang 64, 65, 66 Tài 

liệu [3] 

Hoàn thành bài tập phần 

8.4 tài liệu [1] 

10 
Unit 9: Choosing materials 

9.1. Learn to say: Choosing 

materials 

9.2. Read and learn: About 

fabric 

9.2.1. New words and 

3  [1] 

 [3] 

  

Đọc trang 67, 68, 69, 70, 

71, 72 ghi lại từ mới trang 

72, 73 tài liệu [4]. Tra từ 

điển tìm nghĩa Tiếng Việt 

tương đương các từ mới 

trang 56, 57 Tài  liệu  [1]. 
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expressions 

9.2.2. Notes 

9.3. Let's talk 

9.4. Practice 

Đọc trang 74, 75, Tài liệu 

[3], hoàn thành bài tập 

phần 9.4 tài liệu [1] 

11 
Unit 10: Face shapes and 

collars 

10.1. Learn to say: School 

life 

10.2. Read and learn: Face 

shapes and collars 

10.2.1. New words and 

expressions 

10.2.2. Notes 

10.3. Let's talk 

10.4. Practice 

3  [1] 

 [3]  

 

Đọc trang 87, 88, 89, 90 

ghi lại từ mới trang 91, 92 

tài liệu [1]. Đọc và tra từ 

điển tìm nghĩa Tiếng Việt 

tương đương các từ mới 

trang 68, 69 Tài liệu [1]. 

Đọc trang 92, 93 Tài liệu 

[3] 

Hoàn thành bài tập phần 

10.4 tài liệu [1] 

12 
Unit 11: The ABC of 

women's wears 

11.1 Language study: 

Conditional sentences Type 1 

11.2 Reading comprehension 

11.2.1. New words and 

expressions 

11.2.2. True or false 

11.2.3. Answer the questions 

  [1] 

[2] 

[3] 

Đọc trang 72, 74, 76, 60 

Tài liệu [3]  

Hoàn thành bài tập phần 

12.1.2 trang   73 Tài liệu 

[1]. Đọc trang 97, 98 Tài 

liệu [2] 

 

13 
Unit 12: Fashion design 

12.1. Language study 

12.1.1 Too and enough 

12.1.2 Used to 

12.1.3 Practice 

12.2.Reading comprehension 

12.2.1. Warm-up 

12.2.2 Words and phrases 

3  [1] 

[2] 

[3] 

 

Đọc trang 84 tài tài liệu 

[1]. Hoàn thành bài tập 

phần 15.1.3 tài liệu [1]. 

Đọc, ghi lại các từ mới 

trang 87 Tài liệu [1] . Đọc 

bài đọc và trả lời câu hỏi 

phần 12.2.4 Tài liệu 1. 

Hoàn thành bài tập phần 

12.3 Tài liệu [1]. 




